
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Tên đơn vị chủ quản website)
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                   ......, ngày ...... tháng ...... năm 200  


PHIẾU ĐIỀU TRA 

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ               ĐANG HOẠT ĐỘNG (WEBSITE)
(Ban hành kèm theo Quyết định số   2444 /QĐ-BKHCN ngày   05 /  11 /2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
Tên đơn vị chủ quản website (Đơn vị):

Địa chỉ:

Đơn vị quản lý trực tiếp:

1. Đánh giá về mặt pháp lý

· Giấy phép thành lập website do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp: 

· Số giấy phép thành lập: ................................................................

· Thời gian cấp: ..............................................................................

· Nơi cấp: ........................................................................................

· Người chịu trách nhiệm chính: ....................................................

· Tên miền trên Internet:


· Nhà cung cấp dịch vụ để cài đặt website (hosting)
· Hosting tại Trung tâm Tin học, Bộ Khoa học và Công nghệ: 
 FORMCHECKBOX 

· Hosting tại Đơn vị:                




 FORMCHECKBOX 

· Hosting tại đơn vị chủ quản:




 FORMCHECKBOX 

· Khác: ............................................................................................


· Tóm tắt sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm

· Họ và tên: .....................................................................................

· Chức vụ: .......................................................................................

· Địa chỉ: .........................................................................................

· Số điện thoại: ...............................................................................

· Địa chỉ e-mail: .............................................................................

2. Đánh giá về nội dung thông tin đăng tải

a. Các chuyên mục thông tin


· Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đơn vị

             




Có:
 FORMCHECKBOX 

    Không:
 FORMCHECKBOX 

· Văn bản quy phạm pháp luật về KH&CN và các văn bản liên quan





                    
Có: 
 FORMCHECKBOX 

    Không: 
 FORMCHECKBOX 

· Thông tin tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và Chính phủ về lĩnh vực KH&CN, cung cấp thông tin về các hoạt động của ngành KH&CN trên mạng Internet và các hoạt động theo chức năng của Đơn vị
Có: 
 FORMCHECKBOX 

    Không: 
 FORMCHECKBOX 

· Đã có một số hoạt động của đơn vị chủ quản trên môi trường mạng

Hệ thống quản lý văn bản và điều hành: 



 FORMCHECKBOX 

Cổng thông tin điện tử:                           



 FORMCHECKBOX 

Hệ thống thư điện tử:                              



 FORMCHECKBOX 

· Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu, mua sắm công 




                 

Có: 
 FORMCHECKBOX 

   Không:
 FORMCHECKBOX 

· Các cơ sở dữ liệu chuyên ngành:         Có:
 FORMCHECKBOX 

   Không: 
 FORMCHECKBOX 

· Mục lấy ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân:          


 FORMCHECKBOX 

· Quy trình, thủ tục hành chính hoặc giao dịch trên mạng:     
 FORMCHECKBOX 

· Dịch vụ công đạt mức 1* :

Có:
 FORMCHECKBOX 

    Không: 
 FORMCHECKBOX 

· Dịch vụ công đạt mức 2*:

Có:
 FORMCHECKBOX 

    Không: 
 FORMCHECKBOX 

· Dịch vụ công đạt mức 3*:

Có:
 FORMCHECKBOX 

    Không: 
 FORMCHECKBOX 

· Dịch vụ công đạt mức 4*:        
Có:
 FORMCHECKBOX 

    Không: 
 FORMCHECKBOX 

* Phân loại theo Bộ Thông tin và Truyền thông.
· Thông tin liên hệ của đơn vị:

· Địa chỉ liên hệ: ....................................................................

· Số điện thoại: ......................................................................

· Địa chỉ e-mail: ....................................................................


· Các chuyên mục khác: .............................................................

b. Ban biên tập


· Trưởng ban Biên tập: 


Có:
 FORMCHECKBOX 

    Không: 
 FORMCHECKBOX 

· Phó ban Biên tập:       


Có:
 FORMCHECKBOX 

    Không:
 FORMCHECKBOX 


     + Họ tên Trưởng ban Biên tập:................................................
· Địa chỉ liên hệ: ...................................................................

· Số điện thoại: .....................................................................


· Số lượng thành viên: ................................................................


c. Cơ chế cung cấp và cập nhật thông tin


· Có qui định về cung cấp thông tin: 




 FORMCHECKBOX 

· Tần suất cập nhật thông tin/tuần:.............................................


3. Đánh giá về giải pháp kỹ thuật, công nghệ

· Có giải pháp tổng thể xây dựng website:  Có:  FORMCHECKBOX 
 
    Không:
 FORMCHECKBOX 

· Công nghệ lựa chọn xây dựng website: .....................................

· Phương thức kết nối Internet: ....................................................

· Giải pháp bảo mật: ....................................................................

· Giải pháp lưu trữ: ........................................................................

· Khả năng nâng cấp, mở rộng: 

Có:
 FORMCHECKBOX 

    Không: 
 FORMCHECKBOX 

4. Đánh giá về tính phổ dụng và hiệu quả
· Số lượng người truy cập trên website: ..........................................
(Số lượng người truy cập website trung bình trên ngày, tháng, năm...)
· Số trang người dùng xem trong website: ......................................

(Số lượng trang thông tin người dùng đã từng xem trong website)

· Thời gian người dùng sử dụng website/tháng...............................
(Thời gian trung bình trên tháng người dùng bỏ ra để duyệt website)

· Thuận tiện cho các thao tác sử dụng:

     Có:  FORMCHECKBOX 
  Không:
 FORMCHECKBOX 

· Lưu trữ và quản lý dữ liệu hình ảnh (video):       Có:  FORMCHECKBOX 
  Không:
 FORMCHECKBOX 

· Lưu trữ và quản lý dữ liệu âm thanh (audio):     Có:  FORMCHECKBOX 
  Không:
 FORMCHECKBOX 

· Ngôn ngữ nước ngoài trên website:      
     Có:  FORMCHECKBOX 
  Không:
 FORMCHECKBOX 

· Kết nối tới các website của các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN và website chính thức của Đảng và Chính phủ
                                                                              
                                         

Có:
 FORMCHECKBOX 

    Không: 
 FORMCHECKBOX 

· Tìm kiếm trên nội dung site: 

Có:
 FORMCHECKBOX 
    
    Không:
 FORMCHECKBOX 

· Khai thác CSDL chuyên dụng:

Có:
 FORMCHECKBOX 

    Không:
 FORMCHECKBOX 

· Cá nhân hóa truy cập: 


Có:
 FORMCHECKBOX 

    Không:
 FORMCHECKBOX 

· Chính sách đảm bảo an toàn, an ninh thông tin: 


                                                        

Có:
 FORMCHECKBOX 

    Không:
 FORMCHECKBOX 

· Hỗ trợ truy cập di động: 
          

Có:
 FORMCHECKBOX 

    Không:
 FORMCHECKBOX 

	Thủ trưởng Đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)
	Người cung cấp thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)


(Mẫu)
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